
®¹i häc huÕ céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

HuÕ, ngµy  14  th¸ng  01  n¨m 2010

H×nh thøc: Võa lµm võa häc §Æt t¹i: C§SP Bµ RÞa

Ngµnh: SP. Tin häc Kú thi ngµy: 12, 13.12.2009

To¸n cao 
cÊp

Pascal

1 TIN 01 Đỗ Hải  An 10/11/1986 Đồng Nai 5.0 5.0 10.0
2 TIN 02 Trần Thị Mai Châu x 20/05/1984 Hà Tĩnh 5.5 5.0 10.5
3 TIN 03 Hoàng Ngọc Chính 22/08/1981 Thanh hóa 5.0 3.5 8.5
4 TIN 04 Nguyễn Thị Bạch Cúc x 10/10/1987 Bà Riạ- VT 4.0 4.5 8.5
5 TIN 05 Lê Thị Ngọc Điệp x 20/10/1986 Đồng Nai 5.0 2.0 7.0
6 TIN 06 Trần Ngọc Đức 09/08/1986 Đồng Nai 5.0 5.0 10.0
7 TIN 07 Lê Thị Ngọc Dung x 13/10/1986 Đồng Nai 5.0 5.5 10.5
8 TIN 08 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 22/09/1988 Vũng Tàu 5.0 5.0 10.0
9 TIN 09 Nguyễn Thanh Hà 17/05/1980 Đồng Nai 6.0 5.5 11.5

10 TIN 10 Lê Thị Thúy Hằng x 10/03/1986 Đồng Nai 5.5 4.5 10.0
11 TIN 11 Nguyễn Thị Thu Hậu x 13/07/1988 Vũng Tàu 5.0 6.0 11.0
12 TIN 12 Nguyễn Hoà Hiệp 10/09/1988 Đồng Nai 5.0 6.5 11.5
13 TIN 13 Lê Thị Hoa x 14/03/1988 Đồng Nai 5.0 8.0 13.0
14 TIN 14 Lâm Thị Hòa x 14/11/1987 Hòa Bình 3.0 3.5 6.5
15 TIN 15 Phạm Thị Hồng x 1986 Đồng Nai 6.0 2.0 8.0
16 TIN 16 Nguyễn Thị Huệ x 10/07/1982 Bà Rịa 6.0 4.5 10.5
17 TIN 17 Nguyễn Thị Huờng x 27/01/1986 Thanh hóa 6.0 4.5 10.5
18 TIN 18 Phạm Thị Hương x 04/12/1987 Bà Rịa 6.0 3.5 9.5
19 TIN 19 Phạm Thị Thu Hương x 04/02/1987 Long Điền 5.0 4.0 9.0
20 TIN 20 Phạm Thị Hương x 26/02/1984 Bà Rịa v v v
21 TIN 21 Huỳnh Thị Hữu Huyền x 16/08/1985 Bình Định 4.5 4.0 8.5
22 TIN 22 Trần Văn Khánh 03/08/1988 Nghệ An 7.0 4.5 11.5
23 TIN 24 Lê Đức Lâm 27/07/1985 Đồng Nai 6.0 4.5 10.5
24 TIN 25 Đinh Thị Ái Liên x 15/10/1987 Đồng Nai 5.0 4.0 9.0
25 TIN 26 Hoàng Bá Linh 07/06/1983 Kiên Giang 4.5 4.5 9.0
26 TIN 27 Đỗ Thị Thùy Mỵ x 25/12/1987 Phú Thọ 4.5 5.0 9.5
27 TIN 28 Nguyễn Thị Thanh Nga x 02/09/1988 Bà Riạ- VT 5.0 2.0 7.0
28 TIN 29 Đinh Thị Ngân x 25/09/1983 Tuyên Quang 2.5 6.0 8.5
29 TIN 30 Nguyễn Thị Ánh Ngọc x 16/11/1988 Bà Riạ- VT 5.0 8.5 13.5
30 TIN 31 Nguyễn Thị Nụ x 16/12/1986 Ninh Bình 3.5 1.5 5.0
31 TIN 32 Trần Thị Thục Nữ x 01/11/1988 Đồng Nai 5.5 2.0 7.5
32 TIN 33 Võ Thị Hồng Phúc x 26/02/1987 Bà Riạ- VT 5.0 4.0 9.0
33 TIN 34 Trình Thị Ngọc Phúc x 10/12/1987 Đồng Nai 5.0 4.0 9.0
34 TIN 35 Mai Thị Ngọc Phương x 30/08/1986 Đồng Nai 4.0 3.5 7.5
35 TIN 36 Ninh Lê Hoài Phương x 17/05/1988 Bà Riạ- VT 5.0 6.5 11.5
36 TIN 37 Phùng Thị Thúy Phương x 04/06/1984 Đắk Lắk 5.0 7.5 12.5
37 TIN 38 Phạm Kim Quy 24/06/1986 Đồng Nai 7.0 6.0 13.0
38 TIN 39 Nguyễn Thị Sen x 13/08/1979 Nghệ An 5.5 6.0 11.5
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39 TIN 40 Huỳnh Bá Sơn 27/09/1986 Đồng Nai 5.0 6.0 11.0
40 TIN 41 Võ Thị Sương x 15/11/1987 Long Sơn 5.0 5.0 10.0
41 TIN 42 Trương Công Tài 18/03/1984 Long Đất 5.0 4.0 9.0
42 TIN 43 Nguyễn Thảo Tâm x 14/07/1986 Đồng Nai 6.5 3.5 10.0
43 TIN 44 Phạm Ngọc Tân 16/03/1988 Thanh hóa 5.0 7.5 12.5
44 TIN 45 Nguyễn Thị Thanh x 27/06/1980 Hà Nam 4.0 4.5 8.5
45 TIN 46 Nguyễn Thị Thơm x 25/09/1987 Bắc Ninh 4.0 3.5 7.5
46 TIN 47 Hà Thị Kim Thu x 1987 Long Đất 5.0 3.5 8.5
47 TIN 48 Mai Thị Bích Thuận x 27/04/1986 Đồng Nai 4.0 3.5 7.5
48 TIN 49 Đỗ Thành Thuật 20/05/1987 Bà Riạ- VT 4.0 5.0 9.0
49 TIN 50 Lê Thị Phương Thúy x 19/05/1985 Thanh hóa 5.0 6.0 11.0
50 TIN 51 Nguyễn Thị Thúy x 30/05/1987 Đồng Nai v v v
51 TIN 52 Phạm Thị Thu Thủy x 20/08/1988 Bà Riạ- VT 7.0 6.0 13.0
52 TIN 53 Huỳnh Thị Kiều Tiên x 14/10/1987 Đồng Nai 6.0 6.5 12.5
53 TIN 54 Bùi Thị Thu Trang x 20/10/1986 Bà Riạ- VT 7.0 5.0 12.0
54 TIN 55 Nguyễn Thị Thu Trang x 27/11/1987 Bà Riạ- VT 6.0 5.0 11.0
55 TIN 56 Trương Thị Mai Trang x 27/05/1985 Vũng tàu 5.0 6.0 11.0
56 TIN 57 Dương Thị Minh Trang x 05/01/1988 Bà Riạ- VT 5.0 5.0 10.0
57 TIN 58 Phan Văn Trinh 08/04/1983 Bình Thuận 5.0 4.5 9.5
58 TIN 59 Nguyễn Minh Tuấn 01/11/1987 Bà Riạ- VT 2.5 5.5 8.0
59 TIN 60 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 10/08/1987 Đồng Nai 5.0 5.0 10.0
60 TIN 61 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết x 30/01/1986 Bà Riạ 5.0 4.5 9.5
61 TIN 62 Nguyễn Xuân Vinh 07/10/1983 TT. Huế 3.0 7.0 10.0
62 TIN 63 Nguyễn Thị Xuân x 06/07/1988 Bà Riạ- VT 4.0 5.0 9.0
63 TIN 64 Huỳnh Thị Mỹ Xuân x 08/04/1987 Đồng Nai 5.0 3.5 8.5
64 TIN 65 Trần Thị Kim Yến x 11/03/1987 Đồng Nai 4.0 4.0 8.0
65 TIN 66 Nguyễn Thanh Huấn 13/02/1979 Thuận Hải 5.0 3.5 8.5
66 TIN 67 Nguyễn Đình Anh Khoa 13/06/1984 Đồng Nai 2.5 4.5 7.0
67 TIN 68 Nguyễn Thị Hạnh x 19/06/1987 Đồng Nai 4.5 5.0 9.5
68 TIN 69 Huỳnh Thị Thuý Hiền x 1983 Long Đất 4.0 5.5 9.5

§¶m b¶o ®äc vµ ghi ®óng ®iÓm thi.
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®¹i häc huÕ céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

HuÕ, ngµy  14  th¸ng  01  n¨m 2010

H×nh thøc: Võa lµm võa häc §Æt t¹i: C§SP Bµ RÞa

Ngµnh: SP. VËt lý Kú thi ngµy: 12, 13.12.2009

Lý luËn 
DH vËt lý

VËt lý ®¹i 
c­¬ng

1 Lý 01 Vũ Thị An x 05/11/1988 Nghệ An 7.5 8.0 15.5

2 Lý 02 Phạm Thị Quỳnh Anh x 05/06/1988 Bà Rịa- VT 7.5 7.0 14.5

3 Lý 03 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 17/09/1987 Hải Hưng 7.0 7.0 14.0

4 Lý 04 Đặng Ngọc Bích x 05/09/1987 Đồng Nai 7.5 6.0 13.5

5 Lý 05 Nguyễn Ngọc Điệp 22/01/1985 Bà Rịa- VT 6.0 7.0 13.0

6 Lý 06 Nguyễn Thị Doan x 18/08/1985 Thanh Hóa 5.0 6.0 11.0

7 Lý 07 Nguyễn Ngọc Đức 26/12/1984 Bà Rịa 5.0 6.0 11.0

8 Lý 08 Nguyễn Thị Thùy Dung x 01/01/1986 Xuyên Mộc 7.5 8.0 15.5

9 Lý 09 Nguyễn Thị Tố Duyên x 20/09/1987 Đồng Nai 7.5 7.0 14.5

10 Lý 10 Trịnh Thị Hân x 22/02/1986 Thanh Hóa 4.0 6.0 10.0

11 Lý 11 Nguyễn Thị Thúy Hằng x 15/11/1985 Thanh Hóa 5.5 6.0 11.5

12 Lý 12 Đỗ Thị Hạnh x 15/05/1988 Thanh Hóa 6.5 7.0 13.5

13 Lý 13 Nguyễn Thị Diễm Hạnh x 11/12/1988 Đồng Nai 7.0 8.0 15.0

14 Lý 14 Thiềm Thị Bích Hạnh x 15/03/1987 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

15 Lý 15 Thái Văn Hiệp 10/12/1988 Đồng Nai 7.0 6.0 13.0

16 Lý 16 Tăng Thị Mỹ Hiệp x 19/02/1987 Long Đất 6.0 6.0 12.0

17 Lý 17 Đặng Thị Hòa x 18/08/1987 Đắc Lắc 6.5 7.0 13.5

18 Lý 18 Mai Thị Kim Huệ x 02/11/1988 Bà Rịa- VT 6.0 7.0 13.0

19 Lý 19 Lê Thị Thu Hương x 01/10/1987 Nghệ An 6.0 8.0 14.0

20 Lý 20 Vũ Thị Hương x 27/10/1976 Nam Định 3.5 6.0 9.5

21 Lý 22 Trương Thị Khương x 08/08/1988 Quảng Ngãi 4.0 8.0 12.0

22 Lý 23 Nguyễn Thị Kim Liên x 28/08/1987 Đồng Nai 6.0 7.0 13.0

23 Lý 24 Nguyễn Thị Liên x 28/03/1987 Đồng Nai 4.0 7.0 11.0

24 Lý 25 Nguyễn Bích Liễu x 28/05/1988 Bà Rịa- VT 5.0 7.0 12.0

25 Lý 26 Huỳnh Đức Linh 17/03/1984 Bà Rịa- VT 5.0 7.0 12.0

26 Lý 27 Võ Thanh Thảo Linh x 24/08/1988 Đồng Nai 6.5 9.0 15.5

27 Lý 28 Lê Thị Loan x 20/11/1988 Đồng Nai 4.5 8.0 12.5

28 Lý 29 Huỳnh Kim Loan x 18/04/1986 Bà Rịa- VT 4.5 8.0 12.5

29 Lý 30 Trần Thị Luyến x 08/08/1985 Đồng Nai 4.0 6.0 10.0

30 Lý 31 Đinh Thị Tuyết Mai x 10/10/1987 Bà Rịa- VT 5.0 8.0 13.0

31 Lý 32 Phạm Nhật Nam 01/01/1985 Bà Rịa- VT 5.5 8.0 13.5

32 Lý 33 Trang Thị Nga x 02/06/1982 Bà Rịa- VT v v v

33 Lý 34 Cao Thị Kim Ngân x 21/02/1987 Long Đất 8.0 8.0 16.0

34 Lý 35 Vương Thúy Nguyệt x 08/05/1985 Bà Rịa- VT 8.0 7.0 15.0

35 Lý 36 Hoàng Thị Thùy Như x 23/05/1985 Đồng Nai 8.5 7.0 15.5

36 Lý 37 Lê Hồng Nhung x 28/12/1984 Ninh Bình 8.0 6.0 14.0

Ngµy sinh

B¶ng ghi kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh n¨m 2009
liªn th«ng tõ cao ®¼ng lªn ®¹i häc
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37 Lý 38 Trần Hữu Thái Phi 20/11/1987 Đồng Nai 8.0 7.0 15.0

38 Lý 39 Phạm Thị Mỹ Phương x 07/11/1987 Đồng Nai 6.5 6.0 12.5

39 Lý 40 Phạm Thị Thanh Phương x 20/11/1988 Đồng Nai 6.5 7.0 13.5

40 Lý 41 Lê Thị Quỳnh x 26/07/1988 Tây Ninh 8.5 7.0 15.5

41 Lý 42 Nguyễn Thị Thanh Tâm x 29/04/1985 Thái Bình 9.0 6.0 15.0

42 Lý 43 Nguyễn Thụy Thanh Tâm x 18/12/1987 Đồng Nai 8.0 6.0 14.0

43 Lý 44 Nguyễn Thị Thắm x 01/06/1987 Hà Tĩnh 8.5 6.0 14.5

44 Lý 45 Trịnh Thị Hà Thanh x 02/09/1987 Hà Nội 8.0 7.0 15.0

45 Lý 46 Trần Trọng Thành 08/11/1988 Đồng Nai v v v

46 Lý 47 Hoàng Thị Thảo x 20/10/1985 Bà Rịa- VT 7.5 6.0 13.5

47 Lý 48 Bạch Thu Thảo x 17/08/1979 Long Đất 7.0 5.0 12.0

48 Lý 49 Nguyễn Thị Thảo x 08/12/1988 Nghĩa Bình 6.0 6.0 12.0

49 Lý 50 Hoàng Xuân Thịnh 04/04/1985 Bình Định 7.5 7.0 14.5

50 Lý 51 Trần Thị Thơ x 19/09/1986 Hà Tĩnh 8.0 7.0 15.0

51 Lý 52 Lê Thị Kim Thoa x 07/08/1987 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

52 Lý 53 Võ Thị Thơm x 04/02/1986 Nghệ An 8.0 7.0 15.0

53 Lý 54 Ngô Thị Thúy x 05/12/1984 Nam Định 8.0 7.0 15.0

54 Lý 55 Vũ Thị Thúy x 01/09/1987 Đồng Nai 5.0 7.0 12.0

55 Lý 56 Đoàn Ngọc Thủy x 18/11/1988 Đồng Nai 7.0 6.0 13.0

56 Lý 57 Lê Thị Tình x 16/09/1987 Hà Tĩnh 8.0 7.0 15.0

57 Lý 58 Vũ Đạt Tôn 16/09/1982 Bà Rịa- VT 7.0 5.0 12.0

58 Lý 59 Nguyễn Thị Trang x 10/11/1986 Đồng Nai 8.0 7.0 15.0

59 Lý 60 Lê Thị Kim Trang x 08/02/1988 Đồng Nai 6.5 7.0 13.5

60 Lý 61 Mai Thị Trang x 08/02/1985 Thanh Hóa 5.5 6.0 11.5

61 Lý 62 Huỳnh Thị Huyền Trang x 28/09/1986 Đồng Nai 7.5 7.0 14.5

62 Lý 63 Phan Thị Diệu Tuyên x 13/08/1988 Đồng Nai 6.5 6.0 12.5

63 Lý 64 Nguyễn Thị Tỵ x 06/11/1978 Quảng Ngãi 7.5 6.0 13.5

64 Lý 65 Hà Thị Cẩm Vân x  20/09/1988 Bà Rịa- VT 7.0 7.0 14.0

65 Lý 66 Nguyễn Thị Thu Xa x 01/05/1987 Bà Rịa- VT 7.5 7.0 14.5
§¶m b¶o ®äc vµ ghi ®óng ®iÓm thi.
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®¹i häc huÕ céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

HuÕ, ngµy  14  th¸ng  01  n¨m 2010

H×nh thøc: Võa lµm võa häc §Æt t¹i: C§SP Bµ RÞa

Ngµnh: SP. Ng÷ v¨n Kú thi ngµy: 12, 13.12.2009

V¨n häc 
ViÖt Nam

Ng«n ng÷ 
TViÖt

1 Văn 01 Nguyễn Nhã Quỳnh Anh x 08/04/1987 Vũng tàu v v v

2 Văn 02 Nguyễn Thị Bích x 30/01/1978 Lâm Đồng 6.0 6.5 12.5

3 Văn 03 Lê Thị Hồng Châu x 23/06/1982 Đồng Nai 7.0 6.5 13.5

4 Văn 04 Nguyễn Thị Cúc x 15/03/1986 Nghệ An v v v

5 Văn 05 Trần Thế Cường 22/02/1987 Đồng Nai 8.0 7.0 15.0

6 Văn 06 Nguyễn Văn Cường 03/07/1984 Hải Hưng 7.0 6.0 13.0

7 Văn 07 Ngô Thị Xuân Đạt x 23/01/1986 Bình Định 6.0 6.0 12.0

8 Văn 08 Lê Thị Diệu x 04/09/1985 Thanh Hóa 8.0 7.5 15.5

9 Văn 09 Nguyễn Thị Đông x 21/06/1984 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

10 Văn 10 Lê Thị Thùy Dương x 24/03/1982 Quảng Trị 8.0 6.0 14.0

11 Văn 11 Hồ Thị Thanh Hà x 20/04/1987 Quảng Nam 7.0 5.0 12.0

12 Văn 12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 16/03/1988 Bà Rịa -VT 8.0 5.0 13.0

13 Văn 13 Nguyễn Thị Hạnh x 14/12/1978 Thanh Hóa 6.0 5.5 11.5

14 Văn 14 Phan Thị Ngọc Hậu x 12/09/1986 Đồng Nai 7.0 5.0 12.0

15 Văn 15 Hoàng Phúc Thị Minh Hiền x 12/09/1988 Đồng Nai 6.0 6.0 12.0

16 Văn 16 Nguyễn Thị Hiền x 20/10/1986 Quảng Nam v v v

17 Văn 17 Lê Thị Minh Hiền x 19/06/1984 Châu Pha 7.0 5.0 12.0

18 Văn 18 Hoàng Thị Hiền x 19/01/1978 Thanh Hóa 7.0 5.0 12.0

19 Văn 19 Nguyễn Thị Hiếu x 24/09/1985 Đồng Nai v v v

20 Văn 20 Đỗ Cao Linh Hiếu x 20/06/1983 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

21 Văn 21 Nguyễn Thị Thu Hoài x 12/02/1987 Bà Rịa -VT 7.0 5.0 12.0

22 Văn 22 Lưu Thị Hồng x 09/04/1987 Thái Nguyên 8.0 5.5 13.5

23 Văn 23 Nguyễn Thị Lan Hương x 03/06/1984 Nam Định 7.0 5.5 12.5

24 Văn 24 Nguyễn Thị Mai Hương x 16/11/1986 Thái Bình 8.0 6.5 14.5

25 Văn 25 Nguyễn Thị Hương x 25/08/1982 Thanh Hóa 6.0 5.5 11.5

26 Văn 26 Nguyễn Thị Mai Lan x 20/10/1983 Đồng Nai v v v

27 Văn 27 Nguyễn Thị Bích Lệ x 16/02/1983 Bình Định 6.0 6.0 12.0

28 Văn 28 Võ Thị Kim Liên x 19/06/1988 Đồng Nai 8.0 6.0 14.0

29 Văn 29 Lã Thùy Linh x 17/08/1987 Vũng Tàu 7.0 6.0 13.0

30 Văn 30 Nguyễn Thị Nhật Linh x 24/03/1987 Vũng Tàu 5.0 6.0 11.0

31 Văn 31 Nguyễn Thị Cẩm Linh x 22/01/1985 Nghệ An 8.0 6.0 14.0

32 Văn 32 Nguyễn Thị Kim Loan x 24/07/1987 Đồng Nai v v v

33 Văn 33 Tiết Phúc Lộc 22/04/1978 Bà Rịa -VT 6.0 6.0 12.0

34 Văn 34 Châu Thị Tuyết Mai x 24/08/1985 Bà Rịa -VT 7.0 7.0 14.0

35 Văn 35 Trịnh Thị Thu Mai x 20/02/1982 Nghệ An 7.0 6.0 13.0

36 Văn 36 Trần Thị Mai x 25/10/1980 Nam Định 7.0 6.5 13.5

Céng Ghi chó

B¶ng ghi kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh n¨m 2009
liªn th«ng tõ cao ®¼ng lªn ®¹i häc

TT Sè BD Hä vµ tªn N÷ Ngµy sinh N¬i sinh
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V¨n häc 
ViÖt Nam

Ng«n ng÷ 
TViÖt

Céng Ghi chóTT Sè BD Hä vµ tªn N÷ Ngµy sinh N¬i sinh
§iÓm thi

37 Văn 37 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 09/10/1987 Đồng Nai v v v

38 Văn 38 Hồ Thị Mai x 22/02/1969 Nghệ An v v v

39 Văn 39 Phạm Thị Tuyết Nga x 23/10/1987 Đồng Nai 6.0 5.5 11.5

40 Văn 40 Hoàng Thị Nga x 08/03/1979 Nghệ An 5.0 7.0 12.0

41 Văn 41 Phùng Thị Hằng Nga x 22/12/1981 Hà Tĩnh 6.0 6.5 12.5

42 Văn 42 Vũ Thị Nga x 06/01/1986 Thanh Hóa 7.0 5.5 12.5

43 Văn 43 Nguyễn Thị Bích Nguyệt x 03/01/1985 Đồng Nai 7.0 5.5 12.5

44 Văn 44 Lê Thị Ánh Nguyệt x 20/02/1987 Hà Tĩnh 8.0 6.0 14.0

45 Văn 45 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân x 21/03/1986 Đồng Nai 8.0 7.0 15.0

46 Văn 46 Phạm Thị Dư Nhất x 15/09/1985 Hưng Yên 8.0 7.0 15.0

47 Văn 47 Ngô Thị Ngọc Nhung x 08/09/1988 Đồng Nai 8.0 6.0 14.0

48 Văn 48 Nguyễn Thị Hằng Ny x 18/07/1988 Đồng Nai 7.0 6.5 13.5

49 Văn 49 Trần Thị Kim Oanh x 02/09/1977 Hà Nam 7.0 6.5 13.5

50 Văn 50 Bạch Thị Thanh Phu x 09/04/1984 Quảng Ngãi v v v

51 Văn 51 Hồ Thị Minh Phúc x 17/11/1985 Đồng Nai 8.0 7.0 15.0

52 Văn 52 Nguyễn Thị Hồng Phúc x 01/10/1978 Châu Đức v v v

53 Văn 53 Lê Thị Minh Phương x 01/10/1978 Châu Đức 6.0 6.5 12.5

54 Văn 54 Phạm Thị Phượng x 16/08/1986 Hải Phòng 6.0 5.5 11.5

55 Văn 55 Nguyễn Thị Phượng x 20/08/1983 Thanh Hóa 7.0 6.0 13.0

56 Văn 56 Hoàng Thị Mỹ Sa x 09/08/1985 Quảng Trị v v v

57 Văn 57 Nguyễn Thị Ngọc Sáng x 12/06/1987 Bà Rịa -VT 8.0 6.0 14.0

58 Văn 58 Lê Thị Kim Thanh x 09/01/1985 Đồng Nai 7.0 5.5 12.5

59 Văn 59 Nguyễn Thị Hoàng Thảo x 17/06/1981 Bà Rịa -VT 7.0 5.0 12.0

60 Văn 60 Nguyễn Thị Thu Thảo x 20/01/1986 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

61 Văn 61 Nguyễn Thị Phương Thảo x 10/06/1988 Đồng Nai 6.0 7.0 13.0

62 Văn 62 Trần Thị Thịnh x 18/09/1982 Hà Tĩnh 6.0 6.5 12.5

63 Văn 63 Lê Thị Thoa x 21/11/1986 Nghệ An 8.0 7.0 15.0

64 Văn 64 Trần Thị Kim Thoa x 12/12/1980 Hải Dương 6.0 5.0 11.0

65 Văn 65 Lê Thị Hồng Thơm x 08/04/1984 Thanh Hóa 7.0 5.5 12.5

66 Văn 66 Trần Thị Thu x 14/12/1987 Vũng Tàu 7.0 5.0 12.0

67 Văn 67 Nguyễn Quỳnh Anh Thư x 25/08/1986 Đồng Nai 6.0 5.5 11.5

68 Văn 68 Nguyễn Thị Thúy x 28/03/1982 Thanh Hóa 8.0 6.0 14.0

69 Văn 69 Phạm Thị Thủy x 12/05/1985 Nam Định v v v

70 Văn 70 Trần Thị Hồng Thuyên x 16/08/1973 Đà Nẵng v v v

71 Văn 71 Vũ Khắc Tiệp 22/02/1984 Thái Bình 7.0 5.5 12.5

72 Văn 72 Nguyễn Thị Huyền Trang x 20/06/1987 Hà Tĩnh 6.0 8.0 14.0

73 Văn 73 Nguyễn Thị Triều x 26/11/1981 Thái Bình 7.0 6.0 13.0

74 Văn 74 Phan Thị Diễm Trinh x 04/05/1985 Long An 7.0 4.0 11.0

75 Văn 75 Trần Thị Cẩm Tú x 13/04/1988 Đồng Nai 7.0 7.0 14.0

76 Văn 76 Lê Huy Tùng 26/05/1987 Thanh Hóa 7.0 4.0 11.0

77 Văn 77 Phan Thị Tuyết x 27/03/1987 Bà Rịa - VT 6.0 5.0 11.0

78 Văn 78 Trần Thị Mỹ Ước x 04/07/1985 Nghệ An 8.0 5.0 13.0

79 Văn 79 Lê Thúy Vân x 29/08/1984 Đồng Nai 7.0 5.0 12.0

80 Văn 80 Nguyễn Thị Vui x 19/06/1983 Hà Nam 7.0 6.0 13.0

81 Văn 81 Hồ Tường Vy x 25/04/1986 Đồng Nai v v v

82 Văn 82 Dương Thị Hải Yến x 28/01/1988 Hà Tĩnh 7.0 5.0 12.0
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V¨n häc 
ViÖt Nam

Ng«n ng÷ 
TViÖt

Céng Ghi chóTT Sè BD Hä vµ tªn N÷ Ngµy sinh N¬i sinh
§iÓm thi

83 Văn 83 Lê Thị Hoài Thanh x 10/05/1980 Hà Tĩnh 7.0 4.0 11.0

84 Văn 84 Nguyễn Thị Hường x 30/10/1979 Thái Bình 7.0 4.0 11.0
§¶m b¶o ®äc vµ ghi ®óng ®iÓm thi.

Ng­êi ®äc ®iÓm         Ng­êi ghi ®iÓm          Ng­êi kiÓm tra Chñ tÞch héi ®ång TuyÓn sinh
hiÖu tr­ëng
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